
    
 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /TB-VPUBND Bình Định, ngày       tháng 6 năm 2023 
 

 

 

DANH MỤC VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG 

Nhận từ ngày 05/6/2023 đến ngày 16/6/2023  
 

 

 

STT 
Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 

năm 
Trích yếu 

Ghi 

chú 

1.  
Chính phủ 88/NQ-CP 08/06/2023 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 

5 năm 2023 trực tuyến với địa phương 
 

2.  

Chính phủ 90/NQ-CP 16/06/2023 Ban hành Chương trình hành động của 

Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 

81/2023/QH15 của Quốc hội về Quy 

hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 

- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế 

hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể 

quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 

 

3.  

Chính phủ 30/2023/NĐ-

CP 

08/06/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08 

tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy 

định về kinh doanh dịch vụ kiểm định 

xe cơ giới 

 

4.  
Chính phủ 31/2023/NĐ-

CP 

09/06/2023 Ban hành Nghị định quy định xử phạt 

vi phạm hành chính về Trồng trọt. 
 

5.  

Chính phủ 32/2023/NĐ-

CP 

09/06/2023 Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 

53/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 

số 58/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 

của Chính phủ quy định chi tiết về 

kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã 

dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản 

phẩm mật mã dân sự 

 

6.  

Chính phủ 33/2023/NĐ-

CP 

10/06/2023 Quy định về cán bộ, công chức cấp xã 

và người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố 

 

7.  

Chính phủ 34/2023/NĐ-

CP 

16/06/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 

tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy 

định về quản lý cửa khẩu biên giới đất 

liền 

Sao y số 

393/SY-

UBND 

ngày 

21/6/2023 

8.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

17/2023/QĐ-

TTg 

05/06/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 

05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ 

về tín dụng đối với hộ gia đình sản 
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xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn và 

Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg ngày 

08/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ 

về tín dụng đối với thương nhân hoạt 

động thương mại tại vùng khó khăn. 

9.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

641/QĐ-TTg 05/06/2023 Phê duyệt phương án cắt giảm, đơn 

giản hóa quy định liên quan đến hoạt 

động kinh doanh thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Công an. 

Sao y số 

625/SY-

UBND 

ngày 

23/9/2022 

 

10.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

643/QĐ-TTg 05/06/2023 Phê duyệt Đề án nâng cao năng lực 

quản lý nhà nước về thủy sản 
 

11.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

648/QĐ-TTg 07/06/2023 Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát 

triển hệ thống CHK, SB toàn quốc 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050 

 

12.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

658/QĐ-TTg 08/06/2023 Phê duyệt Chương trình Phát triển y tế 

biển, đảo Việt Nam đến năm 2030 
 

13.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

672/QĐ-TTg 09/06/2023 Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính 

phủ cho 06 cá nhân. 
 

14.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

680/QĐ-TTg 10/06/2023 Phê duyệt Quy hoạch điều tra cơ bản 

địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 

Sao y số 

398/SY-

UBND 

ngày 

21/6/2023 

15.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

686/QĐ-TTg 13/06/2023 Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Long An 

thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 

 

16.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

707/QĐ-TTg 16/06/2023 Phê duyệt danh sách thành viên Ủy 

ban Quốc gia về người cao tuổi Việt 

Nam 

Sao y số 

402/SY-

UBND 

ngày 

21/6/2023 

17.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

20/CT-TTg 08/06/2023 Ban hành Chỉ thị tăng cường tiết kiệm 

điện giai đoạn 2023-2025 và các năm 

tiếp theo. 

 

18.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

21/CT-TTg 10/06/2023 Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế 

xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2024 

 

19.  
Bộ Tư pháp 998/QĐ-BTP 09/06/2023 Phân công công tác của Bộ trưởng và 

các Thứ trưởng 
 

20.  
Bộ Tài Chính 33/2023/TT-

BTC 

29/05/2023 Quy định về xác định xuất xứ hàng 

hoá xuất khẩu, nhập khẩu 
 

21.  

Bộ Tài Chính 36/2023/TT-

BTC 

06/06/2023 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí chứng nhận 

xuất xứ hàng hóa (C/O) 

Sao y số 

384/Sy-

UBND 

ngày 

15/6/2023 

22.  

Bộ Tài Chính 37/2023/TT-

BTC 

07/06/2023 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; 

lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt 

động trên các loại phương tiện và lệ 

phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên 

dùng 

Sao y số 

363/SY-

UBND 

ngày 

09/6/2023 
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23.  

Bộ Tài Chính 39/2023/TT-

BTC 

09/06/2023 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí khai thác và sử 

dụng dữ liệu viễn thám quốc gia 

Sao y số 

385/SY-

UBND 

ngày 

15/6/2023 

24.  

Bộ Tài Chính 40/2023/TT-

BTC 

09/06/2023 Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí 

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 

an ninh Tổ quốc 

Sao y số 

386/SY-

UBND 

ngày 

15/6/2023 

25.  

Bộ Tài Chính 42/2023/TT-

BTC 

12/06/2023 Quy định cơ chế tài chính thực hiện 

bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý 

bằng ngân sách nhà nước 

 

26.  

Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

969/QĐ-

BTTTT 

06/06/2023 Công bố danh sách các thôn thuộc khu 

vực khó khăn được phổ cập dịch vụ 

viễn thông thực hiện đấu thầu lựa chọn 

doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn 

thông công ích đến năm 2025 

 

27.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

2357/QĐ-

BNN-KL 

14/06/2023 Công bố hiện trạng rừng toàn quốc 

năm 2022 
 

28.  

Bộ Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

1559/QĐ-

BVHTTDL 

16/06/2023 Tổ chức Triển lãm Di sản văn hóa 

biển, đảo Việt Nam 

Sao y số 

410/SY-

UBND 

ngày 

26/6/2023 

29.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

1237/QĐ-

BTNMT 

12/05/2023 Ban hành Quyết định công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà nước 

của Bộ Tài nguyên và môi trường 

 

30.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

1238/QĐ-

BTNMT 

15/06/2023 Công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực viễn thám thuộc phạm 

vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường 

 

31.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

1495/QĐ-

BTNMT 

06/06/2023 Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường của Dự 

án “Khu Đô thị Nam Quốc lộ 19” 

Sao y số 

389/SY-

UBND 

ngày 

16/6/2023 

32.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

1557/QĐ-

BTNMT 

13/06/2023 Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết 

định số 1383/QĐ-TTgngày 04/8/2021 

của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt Đề án tổng kiểmkê tài nguyên 

nước quốc gia, giai đoạn đến năm 

2025 

 

33.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

1579/QĐ-

BTNMT 

15/06/2023 Phê duyệt Quyết định thành lập Hội 

đồng thẩm định, Đoàn kiểm tra thực tế 

giải quyết hồ sơ thực hiện liên thông 

TTHC phê duyệt báo cáo đánh giá tác 

động môi trường; hồ sơ cấp giấy phép 

nhận chìm ở biển và đề nghị giao khu 

vực biển Dự án “Đầu tư xây dựng 
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công trình cải tạo, nâng cấp luồng Quy 

Nhơn cho tàu 50.000 DWT” 

34.  

Bộ Giao 

Thông Vận 

Tải 

701/QĐ-

BGTVT 

09/06/2023 Công bố thủ tục hành chính được sửa 

đổi lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Giao thông 

vận tải 

 

35.  

Bộ Giao 

Thông Vận 

Tải 

711/QĐ-

BGTVT 

14/06/2023 Công bố điều chỉnh, bổ sung Danh 

mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải 

hành khách cố định liên tỉnh đường bộ 

toàn quốc đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030 

 

36.  

Bộ Giao 

Thông Vận 

Tải 

723/QĐ-

BGTVT 

15/06/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục 

Đường thủy nội địa khu vực trực 

thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt 

Nam 

 

37.  

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

1578/QĐ-

BGDĐT 

07/06/2023 Thành lập 10 đoàn kiểm tra công tác 

chuẩn bị thi, Kỳ thi tốt nghiệp trung 

học phổ thông năm 2023 

 

38.  

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

1579/QĐ-

BGDĐT 

07/06/2023 Ban hành Kế hoạch hành động của 

ngành Giáo dục về công tác nước 

sạch, vệ sinh môi trường trong trường 

học giai đoạn 2023-2026 

 

39.  

Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

04/2023/TT-

BLĐTBXH 

16/06/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH 

ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội quy định khối lượng kiến thức 

tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 

người học đạt được sau khi tốt nghiệp 

trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 

Sao y số 

403/sy-

UBND 

ngày 

21/6/2023 

40.  

Tổ công tác 

của TTCP về 

kiểm tra, rà 

soát giải 

quyết, tháo 

gỡ khó khăn 

40/QĐ-TCT 02/06/2023 Thay đổi thành viên Tổ công tác của 

Thủ tướng CP về kiểm tra, rà soát, giải 

quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

liên quan đến các dự án, đất đai trong 

các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án 

tại một số tỉnh, thành phố 

Sao y số 

400/SY-

UBND 

ngày 

21/6/2023 

41.  

Ủy ban Dân 

tộc 

06/QĐ-TCTCT 02/06/2023 Ban hành Chương trình công tác năm 

2023 của Tổ công tác Chưng trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 

xã hội  vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi gai đoạn 2021-2025 

 

42.  

Bảo hiểm xã 

hội Việt Nam 

706/QĐ-BHXH 12/06/2023 Ban hành quy trình liên thông điện tử 

giải quyết nhóm thủ tục hành chính 

"Đăng ký khai tử - xóa đăng ký 

thường trú - trợ cấp mai táng phí" trên 

cổng dịch vụ công quốc gia theo 

Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 

06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

Sao y số 

380/SY-

UBND 

ngày 

15/6/2023 
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43.  

Bảo hiểm xã 

hội Việt Nam 

948/QĐ-BHXH 16/06/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy 

trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 

tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai 

nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản 

lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y 

tế ban hành kèm theo Quyết định số 

595/ QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 và 

Quyết định số 490/QĐ-BHXH ngày 

28/3/2023 của Tổng Giám đốc Bảo 

hiểm xã hội Việt Nam 

 

44.  

BCĐ cơ cấu 

lại hệ thống 

các tổ chức 

tín dụng 

42/QĐ-

BCĐCCL 

12/06/2023 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Ban Chỉ đạo cơ cấu lại hệ 

thống các tổ chức tín dụng theo Quyết 

định số 689/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ 

Sao y số 

387/SY-

UBND 

ngày 

15/6/2023 

45.  

Ủy ban Quốc 

gia Ứng phó 

sự cố, Thiên 

tai và Tìm 

kiếm cứu nạn 

351/QĐ-UB 13/06/2023 Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố 

tràn dầu của tỉnh Bình Định. 
 

46.  

Tổng cục 

Thuế - Bộ 

Tài chính 

682/QĐ-TCT 01/06/2023 Giao chỉ tiêu phấn đấu thu NSNN năm 

2023.  

 

 

Ghi chú: Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 

tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh(b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học-Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Trần Trọng Triêm 
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